Biểu số 06 - CQ
	TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
VIỆT NAM
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Liên đoàn Lao động/Công đoàn ……
LĐLĐ huyện, quận/Công đoàn ……
Số: 
	…, ngày … tháng … năm 


 

THÔNG BÁO
Công khai dự toán, quyết toán chi của Cơ quan công đoàn
Năm …
Đơn vị: triệu đồng
	TT
	Mục chi
	Mã số
	Số tiền
	Định mức chi 1 cán bộ/1 năm

	1
	Chi trực tiếp chăm lo, bảo vệ, đào tạo đoàn viên và NLĐ
	31
	 
	 

	2
	Chi tuyên truyền đoàn viên và NLĐ
	32
	 
	 

	3
	Chi quản lý hành chính
	33
	 
	 

	 
	Trong đó: Khoán chi
	 
	 
	 

	4
	Lương, phụ cấp và các khoản phải nộp theo lương
	34
	 
	 

	 
	a. Lương của cán bộ trong biên chế
	34.01
	 
	 

	 
	b. Phụ cấp cán bộ công đoàn
	34.02
	 
	 

	 
	d. Các khoản phải nộp theo lương
	34.03
	 
	 

	5
	Chi khác
	37
	 
	 

	 
	Tổng cộng chi
	 
	 
	 

	Chi hoạt động của các Ban

	1
	…
	 
	 
	 

	2
	…
	 
	 
	 

	3
	…
	 
	 
	 


 

	 
	THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN


 

